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TT Danh mục thiết bị ĐVT
Số 

lượng 
đề xuất 

Tổng 
nhu cầu 
đề xuất

Hình ảnh sản phẩm

1

Giỏ đựng quần áo. Thùng đựng khăn của 
VĐV

Chất liệu: Nhựa dẻo nguyên sinh PP cao cấp
cái 32 32

2

Dây xuất phát hỏng
Chất liệu: vải
Màu sắc: Nhiều màu 
Kích thước cờ: 17*23cm

dây 4 4

3
Lưới bóng bàn
Kích Thước Tiêu Chuẩn Thi Đấu A060 - 
Chính Hãng Dododios

cái 8 8

4 Thùng đựng đồ của VĐV
Chất liệu: Nhựa Việt Nhật cao cấp cái 8 8

5 Khăn lau bàn cái 8 8



2

6

Thước đo lưới bóng bàn

Chất liệu: Kim loại cái 8 8

7
Quả bóng bàn: Double Fish 40+,  Màu trắng, 
đường kính bóng: 40+mm, trọng lượng: 2.67g 
- 2.77g.

hộp 100 100

8
Lưới cầu lông thi đấu 
Lưới cầu lông Sodex Sport được làm bằng sợi 
nylon, ô lưới đơn 20mm. Băng xung quanh và 
băng trên đều được làm từ chất liệu PES. PES 

cái 8 8

9

Bảng báo nghỉ 2 phút
Màu khung: Đen 
Màu chữ số: Trắng/Đỏ/Xanh lá ( vui lòng lựa 
chọn màu chữ số khi mua hàng)
Loại màn hình: LED
Kích thước sản phẩm: 36,3x14x4cm
Nguồn điện: 5V-1A  

cái 8 8

10

Thùng đựng cầu
- Chất liệu nhựa bền đẹp, an toàn.
- Thùng nhựa Duy Tân 90L được làm bằng 
nhựa PP bền đẹp, cứng chắc. Chất liệu nhựa 
có trọng lượng nhẹ, khó vỡ.

cái 8 8

11 Thước đo lưới cầu lông cái 1 1

12 Quả Cầu lông: Thương hiệu Hải Yến S-70 hộp 500 500

13

Bàn đạp xuất phát bàn đạp xuất phát chạy 
điền kinh S19343
Thương hiệu: Sodex Sport 

- Khung sắt, sơn tĩnh điện.  

- Mặt bàn đạp bọc cao su. 
cái 20 20

14 Hộp phát lệnh xuất phát cái 1 1

https://meta.vn/sodex-sport.html
https://meta.vn/sodex-sport.html
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Hộp phát lệnh dùng cho môn điền kinh, vật 
liệu bằng gỗ phát ra âm thanh to. Trọng 
lượng: 2kg

15 Đạn phát lệnh hộp 10 10

16

Cờ trọng tài môn Điền kinh và Võ cổ truyền.
Chất liệu:
- Lá cờ làm bằng vải chống thấm nước.
- Miếng lót tay cầm làm bằng nhựa ABS. cái 116 116

17
Trụ báo gió

Chất liệu: thép
cái 4 4

18
Cờ gió

Chất liệu: vải 
cái 4 4

19

Dây đích

Dây đích dạng sợi, chất liệu bằng vải hoặc 
tương đương, kích thước rộng 7-10mm, dài 
5000-7000mm. Xuất sứ sản phẩm: Việt Nam

cuộn 2 2

20

Gậy Chạy tiếp sức. Sodex Sport.
Mã sản phẩm S61956
Vật liệu: Nhôm cái 24 24

21

Bảng báo vòng
Thương hiệu: Sodex Sport

Khung thép sơn tĩnh điện. Chiều cao chữ số 
25cm

cái 1 1
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22
Thước đo 20m
Thước cuộn Gofuther được chế tạo từ chất liệu thép 
dẻo cao cấp

cái 1 1

23 Thước đo 10m cái 1 1

24

Thước đo 50m
-Thước dây GOFUTHER cuộn có dây thước 
bằng vải bền 
- Sản xuất: GF
- Chất liệu: nhựa ABS
- Sợi được làm bằng nhựa

cái 1 1

25

Tạ đẩy tròn 3kg
- Phân phối: Phúc Thành Sport
- Hình dáng: tròn
- Chất liệu: Gang đúc nguyên khối
- Màu sắc: Sơn đen chống gỉ sét

quả 6 6

26

Tạ đẩy tròn 5kg
- Phân phối: Phúc Thành Sport
- Hình dáng: tròn
- Chất liệu: Gang đúc nguyên khối
- Màu sắc: Sơn đen chống gỉ sét

quả 6 6

27
Xà nhảy cao - Chất liệu Nhôm được sản xuất 
từ chất liệu Nhôm, có độ đàn hồi tốt chiều dài 
4m và đường kính 25mm

cái 5 5

28 Thước đo nhảy cao cái 1 1
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29

Nệm nhảy cao
Kích Thước  4.0 X 1.6 X 0.5M 
Sodex Sport 
Mã Sản Phẩm S64005

Bộ 1 1

30
Bạt Phủ Nệm Nhảy Cao 
Sodex Sport 
Mã Sản Phẩm S64401

cái 1 1

31

Cột đứng môn nhảy cao
Sodex Sport 
Mã Sản Phẩm S63026
Thân trụ ống kẽm vuông 40x40mm. 
Đối trọng gang 20kg

Bộ 2 2

32
Ván giậm nhảy xa: bằng gỗ đặc nhóm 4. 
Kích thước: 200 x 1200 x 100 mm.

cái 2 2

33
Xẻng xới cát
Inox 820mm A0703 C-MART cái 2 2

34

Dụng cụ san cát
- Tay cầm được làm từ ống sắt Ø27, dài 1.2m, 
bên ngoài được sơn tĩnh điện chống han gỉ và 
bong tróc.
- Mặt bàn san cát được làm bằng tôn dày 2 ly 
và bên ngoài cũng được sơn tĩnh điện màu 
xanh chống trầy xước, han gỉ.

cái 2 2

35 Bay nhỏ:
Chất liệu: lưỡi thép, cán gỗ cái 4 4
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36 Đất nặn Hộp 20 20

37
Chổi quét cát
Chất liệu: chổi được làm từ những sợi cước, 
cán bằng gỗ

cái 2 2

38 Vật mốc đánh dấu nhảy xa cái 20 20

39 Bảng xác định cự li cái 4 4

40 Giáp thi đấu môn võ cổ truyền bộ 32 32

41 Mũ thi đấu môn võ cổ truyền cái 16 16

42 Bịt chỏ thi đấu môn võ cổ truyền đôi 16 16


